
	
	



	 ĐỀ THI HỌC KÌ II
Năm học: 2017- 2018
Môn kiểm tra: Ngữ văn lớp 9
 Thời gian làm bài: 90 phút ( không kể thời gian giao đề)


Phần I: (5,0 điểm)
 Cho đoạn văn sau:
           … “ Việc của chúng tôi là ngồi đây. Khi có bom nổ thì chạy lên, đo khối lượng đất phải lấp vào hố bom, đếm bom chưa nổ và nếu cần thì phá bom. Người ta gọi chúng tôi là tổ trinh sát mặt đường. Cái tên gợi sự khát khao làm nên những sự tích anh hùng. Do đó, công việc cũng chẳng đơn giản. Chúng tôi bị bom vùi luôn. Có khi bò trên cao điểm về chỉ thấy hai con mắt lấp lánh. Cười thì hàm răng trắng loá trên khuôn mặt nhem nhuốc. Những lúc đó, chúng tôi gọi nhau là “những con quỷ mắt đen”.
                                                   (Những ngôi sao xa xôi – Lê Minh Khuê)
1.Nêu hoàn cảnh ra đời của văn bản Những ngôi sao xa xôi của Lê Minh Khuê. (1,0 điểm)
2. Câu văn  Những lúc đó, chúng tôi gọi nhau là “những con quỷ mắt đen” dùng biện pháp tu từ gì? Biện pháp tu từ ấy giúp chúng ta hiểu gì về các nhân vật được nói tới trong đoạn văn? ( 1,5 điểm)
3.Từ văn bản Những ngôi sao xa xôi và hiểu biết của bản thân, hãy viết đoạn văn trình bày suy nghĩ của em về thế hệ trẻ Hà Nội trong cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước. (2,5 điểm) 
Phần II: (5, 0 điểm)
1. Chép chính xác khổ thơ cuối trong bài thơ Viếng lăng Bác của tác giả Viễn Phương.   
                                                                                                                     (0,5điểm)                       
2.Hình ảnh trong khổ thơ vừa chép gợi cho em nhớ tới những câu thơ nào? Trong bài thơ nào?   Của ai?  (0,5 điểm)
3.Bằng đoạn văn quy nạp khoảng 12 câu, hãy trình bày cảm nhận của em về khổ thơ cuối bài thơ “Viếng lăng Bác” . Đoạn văn có sử dụng phép thế, khởi ngữ và thành phần cảm thán. (Ghi ra giấy thi: phép thế, khởi ngữ và thành phần cảm thán) ( 4.0 điểm)

                            ------------------------------ Hết ----------------------------------

                                                 ( Đề có 01 trang)
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          HƯỚNG DẪN CHẤM 
        THI HỌC KÌ II
          Năm học: 2017- 2018
           Môn: Ngữ Văn 9       


I. HƯỚNG DẪN CHUNG
- Giám khảo cần nắm bắt nội dung được thể hiện trong bài để đánh giá một cách tổng quát năng lực của học sinh: năng lực tái hiện, vận dụng, sáng tạo kiến thức và khả năng tạo lập văn bản.
- Chủ động vận dụng linh hoạt, cân nhắc từng trường hợp cụ thể để cho điểm: nếu học sinh làm bài theo cách riêng nhưng đáp ứng được yêu cầu cơ bản hoặc có những kiến giải một cách mới mẻ, thuyết phục, giám khảo vẫn cho điểm tối đa.
- Khuyến khích những bài viết có cảm xúc và sáng tạo, tránh việc đếm ‎ cho điểm.
- Giám khảo vận dụng đầy đủ các thang điểm. Tránh nâng cao hoặc hạ thấp biểu điểm.
 II. ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM

	Phần
	Câu
	Nội dung trả lời
	Điểm

	I
	1

	Nêu hoàn cảnh ra đời của văn bản “Những ngôi sao xa xôi” của Lê Minh Khuê. 
- Sáng tác năm 1971
- Cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước diễn ra gay go ác liệt. Đế quốc Mĩ ném hàng ngàn vạn tấn bom xuống tuyến đường Trường Sơn nhắm cắt đứt con đường huyệt mạch nối miền Bắc với miền Nam.
-Tác giả đã từng tham gia lực lượng thanh niên xung phong và chứng kiến hoàn cảnh sống, công việc, phẩm chất của các  nữ thanh niên xung phong trên tuyến đường Trường Sơn.
	


0.25đ


0.5đ



0.25đ

	
	2

	 Câu văn  Những lúc đó, chúng tôi gọi nhau là “những con quỷ mắt đen” dùng biện pháp tu từ gì? Biện pháp tu từ ấy giúp chúng ta hiểu gì về các nhân vật được nói tới trong đoạn văn? 
- Câu văn dùng biện pháp ẩn dụ (ẩn dụ hình thức): các cô so sánh khuôn mặt nhem nhuốc với hai con mắt lấp lánh của mình trông như những con quỷ mắt đen
-  Biện pháp tu từ này giúp chúng ta hiểu thêm về tinh thần lạc quan, yêu đời của các cô gái trong hoàn cảnh khốc liệt của cuộc chiến tranh. Họ tự vẽ chân dung ngộ nghĩnh của mình để vui cười trước khó khăn, gian khổ.
	




0.5đ



1,0đ

	
	3
	Từ văn bản “Những ngôi sao xa xôi”  và hiểu biết của bản thân, hãy viết đoạn văn trình bày suy nghĩ của em về thế hệ trẻ Hà Nội trong cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước. 
· Về hình thức:
· Viết đúng đoạn văn, diễn đạt trôi chảy, rõ ràng;  các câu văn có liên kết chặt chẽ, viết đúng chính tả.
· Về nội dung: HS có thể trình bày các ý sau:
· Trong kháng chiến chống Mĩ, thế hệ trẻ thủ đô cũng phải chịu nhiều vất vả, mất mát…
· Họ có tinh thần yêu nước, đóng góp sức mình chống giặc ngoại xâm bảo về đất nước:
+ Vào chiến trường: tham gia, phục vụ chiến đấu
+ Ở hậu phương: vừa học tập,vừa lao động, vừachiến đấu bảo vệ quê hương.
· Họ dũng cảm kiên cường, bất khuất
· Họ lạc quan, yêu đời, lãng mạn, yêu thương mọi người.
(Tùy mức độ làm bài của HS, giám khảo cho điểm phù hợp, trân trọng những suy nghĩ sâu sắc, phù hợp của HS)
	




0,5 đ





2,0 đ


	II
	1
	
	

	
	2
	Hình ảnh trong khổ thơ cuối bài thơ “Viếng lăng Bác” của tác giả Viễn Phương gợi cho em nhớ tới những câu thơ nào? Trong bài thơ nào? Của ai?  
Gợi nhớ tới câu thơ:
Ta làm con chim hót
Ta làm một cành hoa
Trong bài thơ: Mùa xuân nho nhỏ của Thanh Hải
	





0.25đ
0.25đ

	
	2
	Bằng đoạn văn quy nạp khoảng 12 câu, hãy trình bày cảm nhận của em về khổ thơ cuối bài thơ “Viếng lăng Bác”. Đoạn văn có sử dụng phép thế, khởi ngữ và thành phần cảm thán. (Chú thích ra giấy thi: phép thế, khởi ngữ và thành phần cảm thán.) 
· Về hình thức:
· Viết đúng đoạn văn quy nạp
· 12 câu
· Có phép thế
· Có khởi ngữ
· Thành phần cảm thán
· Diễn đạt rõ ràng, lập luận chặt chẽ, lý lẽ giàu sức thuyết phục, lời văn giàu hình ảnh
· Về nội dung: HS cần trình bày các ý:
· Lời thơ giàu cảm xúc, sử dụng điệp ngữ, phép liệt kê, những hình ảnh đẹp đẽ của thiên nhiên, tác giả đã thể hiện:
+ Cảm xúc nuối tiếc, xót xa khi phải xa Bác.
+ Ước nguyện, khát vọng muốn hóa thân vào những hình ảnh thiên nhiên đẹp đẽ để được dâng lên Bác, ở bên Bác.
+ Hình ảnh cây tre được lặp lại tạo nên kết cấu đầu cuối tương ứng, gây ấn tượng, bổ sung thêm vẻ đẹp của con người Việt Nam.
( Tùy mức độ làm bài của HS, giám khảo cho điểm phù hợp)

	






1, 5 điểm








2,5 điểm










MA TRẬN ĐỀ

	Tên chủ đề
	Nhận biết

	Thông hiểu

	Vận dụng
	Cộng

	
	
	
	Cấp độ thấp
	Cấp độ cao
	

	Chủ đề 1
	- Nhưng ngôi sao xa xôi
- Viếng lăng Bác
- Mùa xuân nho nhỏ
	- Chép thơ
- Kiến thức chung về tác giả,  tác phẩm.
	Cảm thụ được nội dung , nghệ thuật đoạn thơ
	- Liên hệ với các câu thơ viết về cùng hình ảnh.

	
	


	 Văn  học
	
	
	
	
	
	

	
Số điểm       
Tỉ lệ: %

	
Số điểm: 1, 75  = 17, 5%

	
Số điểm:  2,5 =25%    
	
Số điểm: 0,25 
= 2,5%
	
	
Số điểm: 4,5
= 45%

	Chủ đề 2: Tiếng Việt
	-phép thế
-khởi ngữ
-Thành phần cảm thán
- Ẩn dụ
	- Phép ẩn dụ
	- Tác dụng của ẩn dụ. 
	
-Sử dụng: khởi ngữ, phép thế, thành phần 
Tạo lập văn bản.
	
	

	
Số điểm     
 Tỉ lệ: %

	
Số điểm:0,5  =5%

	
Số điểm: 1 
=10 %     
	
 Số điểm:0,75   =7, 5%

	 

	
Số điểm: 2,25
= 22,5%

	Chủ đề 3: Tập làm văn
	-Văn nghị luận về tư tưởng đạo lý, về đoạn thơ.

	 Đúng hình thức đoạn 
   
	Đúng hình thức đoạn quy nạp
	- Diễn đạt trôi chảy, lưu loát, 
Đúng chính tả
	Sát với bố cục, có liên kết, có mạch lạc, nội dung sâu sắc.
	

	
Số điểm 
Tỉ lệ: %
	
Số điểm: 0,25
=  2,5%           
	
Số điểm: 0,25
=  2,5%           
	
Số điểm: 0,75
= 7,5%           
 
	
Số điểm: 2
= 2 0%           

	
Số điểm:      3, 25
= 3 2, 5%

	Tổng số điểm       
Tỉ lệ: %
	Số điểm:2,5   
= 25%   

	Số điểm: 3,75 =37, 5%     
	Số điểm: 1,75
= 17, 5%      
	Số điểm: 2, 
= 20%     
	Số điểm: 10    = 100%     



